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Tuần Đọc viết Toán Khoa học Liên kết 

Tiếng Anh Tiếng Việt Tiếng Anh Tiếng Việt 

1 Văn học cổ 

Học sinh học câu 

chuyện mẫu, sau 

đó dùng động tác 

diễn lại câu 

chuyện   

Văn học cổ 

Học sinh học câu 

chuyện mẫu, sau 

đó dùng động tác 

diễn lại câu chuyện   

Chủ đề: Số và hệ 

thống số 

Ôn tập kiến thức 

về số âm và các 

phép tính số 

nguyên âm 

Chủ đề: Âm thanh 

Tìm hiểu vì sao con người 

nghe được âm thanh. 

Chủ đề: Ngược dòng lịch 

sử 

Từ các cổ vật tìm được, các 

em đưa ra nhận xét các giả 

thiết có liên quan đến vật 

đó.  

 Hoàn thành phiếu bài tập 

về các cổ vật. 

 

Chủ đề: Ngược dòng 

lịch sử 

Từ các cổ vật tìm 

được, các em đưa ra 

nhận xét các giả thiết 

có liên quan đến vật 

đó.  

 Hoàn thành phiếu bài 

tập về các cổ vật. 

  

 

2 Hiểu thêm về các 

nhân vật qua hành 

động và lời nói của 

họ 

 Viết phần mô tả 

nhân vật và đóng 

vai nhân vật đó 

 

 

Phân tích đặc điểm 

văn học cổ  

Tìm hiểu những 

thành ngữ cổ chỉ 

nơi chốn và nghề 

nghiệp trong câu 

chuyện 

 

 

Đọc nhiệt kế và 

giải toán về nhiệt 

độ bao gồm số 

thập phân và số 

âm  

Thay đổi cao độ của kèn 

sáo và nhạc cụ bằng dây.  

Giới thiệu Triều đại Nhà 

Thương. Học sinh đưa ra 

những câu hỏi và dựa vào 

đó để tìm hiểu về triều 

đại này.  

Học từ vựng về thời gian 

và vẽ lược đồ thời gian.  

 

Có thể xác định niên 

đại và thứ tự các 

triều đại. 
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3 Dự đoán về một 

câu chuyện có bối 

cảnh trong quá 

khứ 

 Kiểm tra câu trả 

lời dựa vào chứng 

cứ từ văn bản 

Học thành ngữ và 

từ vựng dùng để 

mô tả nhân vật 

Tìm hiểu các nhân 

vật trong câu 

chuyện bằng cách 

một bạn đóng vai 

nhân vật còn 

những bạn khác 

đặt câu hỏi 

Viết một đoạn văn 

ngắn dựa trên quan 

điểm của nhân vật 

Chủ đề: Quản lý  

dữ liệu 

Mô tả các sự kiện 

có thể xảy ra bằng 

cách dùng ngôn 

ngữ thể hiện xác 

suất 

 

 

Hiểu âm thanh được 

truyền đi bới các dao 

động.  

Sắp xếp các sự kiện lịch 

sử theo thứ tự thời gian 

bằng cách dùng đúng từ 

vựng để mô tả thời điểm 

xảy ra sự kiện.  

Tìm hiểu các sự kiện 

giai đoạn nhà nước 

Đại Việt.  

4 Học cách viết câu 

phức và dùng lối 

nói chính xác để 

viết tiếp câu 

chuyện 

Tóm tắt câu chuyện 

mẫu 

  

Vẽ sơ đồ cho câu 

chuyện riêng của 

các em 

Chủ đề: Hình học 

Ôn lại các loại góc 

và tam giác; cách 

dùng thước đo độ 

để đo góc hoặc vẽ 

góc  

Tính diện tích tam 

giác 

Tìm hiểu cấu trúc của tai, 

nêu tên các bộ phận và 

mô tả chức năng của 

chúng.  

 

Tìm hiểu sự khác biệt 

giữa dữ liệu gốc và dữ 

liệu phái sinh.  

Tìm thông tin về các 

đời vua Lý khác 

nhau.  
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5 Lập dàn ý (bài làm 

cá nhân) và viết 

một đoạn văn khác 

dựa trên câu 

chuyện mẫu đã 

học 

Kiểm tra viết: 

Lập dàn ý và viết 

một câu chuyện 

dựa vào đặc điểm 

văn học cổ 

 

 

Lập dàn ý và viết 

một câu chuyện cổ 

  

Kiểm tra viết: 

Lập dàn ý và viết 

một câu chuyện 

dựa vào đặc điểm 

văn học cổ 
 

Chủ đề:Đo lường, 

Hình học và 

không gian 

Ôn tậptrục đối 

xứng 

Giới thiệu khái 

niệm về tịnh tiến 

một hình, xoay 

hình và xoay đối 

xứng 

  

Tìm hiểu các biện pháp 

giảm tiếng ồn.  

 

 

Dựa vào những phát hiện 

của giới khảo cổ, các em biết 

được gì về quá khứ.  

Trình bày thông tin 

tìm được. 

6 Văn tường thuật:  

Tiểu sử 
Đọc và nhận biết 

đặc điểm của tiểu 

sử 

Văn tường thuật:  

Tiểu sử 
Đọc và nhận biết 

đặc điểm của tiểu 

sử 

Ôn tập và kiểm tra Tìm hiểu sóng âm và có 

thể vẽ sóng âm theo 

đúng cao độ và âm 

lượng của âm thanh.  

Tìm hiểu về con người và 

công việc của họ dưới 

thời Nhà Thương.  

 

 

 

Sắm vai một người 

dân Đại Việtđể tìm 

hiểu về cuộc sống 

của họ.  

Viết và thảo luận về 

cuộc sống hàng ngày 

của người dân Đại 

Việt và của các em. 

7 Tìm hiểu các tiểu 

sử và trả lời câu 

hỏi bằng cách 

dùng phương 

Tìm thông tin về 

nhân vật nổi tiếng 

và viết tiểu sử 

Chủ đề: Giải toán 

có lời văn 

Tự thực hiện thí nghiệm 

cách giảm thiểu tiếng ồn.  

Tìm hiểu về nhà Thương 

qua việc xác định những 

từ khóa.  

Tìm hiểu ai là người 

xây dựng đại học 

đầu tiên ở Việt Nam.  
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pháp Nhận định- 

chứng cứ- Giải 

thích 

Giới thiệu hệ 

thống tiền tệ Anh 

Giải toán có liên 

quan đến tiền 

 

 

 

 

 

 

Tìm hiểu những thay 

đổi về giáo dục duói 

thời Nhà Lý. 

 

8 Viết tiểu sử về một 

nhân vật tự chọn 

Học cách biên tập 

và kiểm tra chéo 

với bạn về câu 

chuyện đã viết 

Chủ đề: Đo lường, 

Hình học và 

không gian 

Đọc thời khóa biểu 

theo hệ thống 24 

giờ; dùng lịch để 

tính các khoảng 

thời gian 

Tìm hiểu múi giờ 

thế giới 

 

Tiến hành thí nghiệm và 

dùng thiết bị cảm biến 

để tìm vật liệu chống ồn 

hiệu quả nhất.  

 

Đánh giá và Ôn tập 

Dùng kỹ thuật tranh xé - 

dán để phát họa phong 

cảnh theo lối hội họa 

truyền thống Trung Hoa.  

 

 

Tìm hiểu những thay 

đổi về giáo dục duois 

thời Nhà Lý. 

 

Tìm hiểu trang phục 

trong quá khứ thay 

đỏi ra sao. 

 


